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PHỤ LỤC II
Danh mục Nghị định, Thông tư và Quyết định còn hiệu lực hướng dẫn thi hành Luật Báo chí 2016
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành 
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm

có hiệu lực

	I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

	1
	Nghị định
	88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 
	Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
	20/12/2012

	2
	Nghị định 
	18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 
	Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.
	01/6/2014

	3
	Nghị định
	06/2016/NĐ-CP ngày 18-01-2016
	Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
	15/3/2016

	4
	Nghị định 
	08/2017/NĐ-CP ngày 08/02/2017 
	Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.
	30/3/2017

	5
	Nghị định 
	09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 
	Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
	30/3/2017

	6
	Nghị định 
	119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
	01/12/2020

	7
	Nghị định
	14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
	27/01/2022

	8
	Nghị định 
	71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
	01/01/2023

	II. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

	1
	Quyết định
	1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 
	Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
	08/11/2018

	2
	Quyết định 
	362/QĐ-TTg ngày 03/04/2019
	Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
	03/04/2019

	3
	Quyết định 
	348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 
	Phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến năm 2023, định hướng đến năm 2025.
	06/4/2023 

	4
	Chỉ thị 
	09/CT-TTg ngày 31/3/2021 
	Về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025.
	

	5
	Chỉ thị 
	12/CT-TTg ngày 12/5/2021 
	Về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông.
	

	6
	Chỉ thị 
	07/CT-TTg ngày 21/3/2023 
	Về tăng cường công tác truyền thông chính sách.
	

	                                                                                               III. THÔNG TƯ

	1. 
	Thông tư 
	04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
	05/05/2014.

	2. 
	Thông tư
	19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 
	Quy định các biểu mẫu tờ khai đăng ký, đơn đề nghị cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy phép và báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
	15/8/2016.

	3. 
	Thông tư
	36/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016
	Quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động và chế độ báo cáo đối với loại hình báo nói, báo hình.
	15/02/2017

	4. 
	Thông tư
	03/2018/TT-BTTTT ngày 20/4/2018
	Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất Chương trình truyền hình.
	01/7/2018

	5. 
	Thông tư
	09/2020/TT-BTTTT 24-04-2020
	Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
	08/06/2020

	6. 
	Thông tư 
	18/2021/TT-BTTTT ngày 30/11/2021 
	Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử.


	

	7. 
	Thông tư
	06/2020/TT-BTTTT ngày 03/4/2020
	Ban hành định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
	16/05/2020.

	8. 
	Thông tư 
	41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 
	Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.
	15/02/2021

	9. 
	Thông tư
	31/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021
	Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
	15/02/2022

	10. 
	Thông tư
	05/2023/TT-BTTTT
 ngày 30-06-2023

	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 06 năm 2016 về quy định các biểu mẫu tờ khai đăng ký, đơn đề nghị cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy phép và báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
	15/08/2023

	11. 
	Thông tư
	 06/2023/TT-BTTTT ngày 30-06-2023
	Hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình
	15/08/2023

	IV. THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

	1. 
	Thông tư 
	81/2017/TT-BTC
ngày 09/8/2017
	Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

	01/10/2017


